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TT NHIỆM VỤ CƠ QUAN 
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THỜI HẠN 
HOÀN 

THÀNH

I

Đẩy mạnh hoàn thiện đồng bộ các quy định pháp luật để xây dựng giải pháp đột phá về thể chế, cơ chế chính sách; 
tháo gỡ dứt điểm các bất cập, điểm nghẽn về pháp lý. Đổi mới tư duy xây dựng và tổ chức thực thi pháp luật bảo 
đảm nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, sử dụng các công cụ thị trường để 
điều tiết nền kinh tế

1

Trong phạm vi thẩm quyền, chủ động và khẩn trương tháo gỡ triệt để 
các rào cản đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh do chồng chéo, mâu 
thuẫn, không hợp lý, khác nhau của các quy định pháp luật. Đối với 
những vấn đề không thuộc thẩm quyền thì tập hợp vấn đề kèm theo 
các giải pháp tương ứng (nếu có) để kiến nghị với các cơ quan có 
thẩm quyền.

Các sở, ban, 
ngành tỉnh và 
UBND các xã, 

phường 

Thường xuyên

2

Tham mưu tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xây 
dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; rà soát, kịp thời kiến 
nghị bãi bỏ các văn bản không phù hợp; các điều kiện kinh doanh 
không hợp pháp, không cần thiết, không khả thi, không phù hợp với 
thực tiễn, cản trở sự phát triển.

Sở Tư pháp 

Các sở, ban, 
ngành tỉnh và 
UBND các xã, 

phường

Thường xuyên

II Cải cách quy định thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh 
nghiệp
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1
Tổ chức rà soát cắt giảm thành phần hồ sơ, giấy tờ dựa trên dữ liệu 
theo Nghị quyết số 66.7/2025.NQ-CP của Chính phủ

Các sở, ban, 
ngành tỉnh và 
UBND các xã, 

phường

Thường xuyên

2

Rà soát, sửa đổi các quy định không phù hợp với việc thực hiện thủ 
tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính và triển khai 
dịch vụ công trực tuyến toàn trình; rà soát, chuẩn hóa các kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính; gắn mã số kết quả giải quyết đã chuẩn hóa 
với thành phần hồ sơ của các thủ tục hành chính làm cơ sở kết nối, 
chia sẻ, tái sử dụng dữ liệu, phục vụ cắt giảm hồ sơ, giấy tờ, bảo đảm 
chỉ cung cấp thông tin một lần cho cơ quan nhà nước.

Các sở, ban, 
ngành tỉnh và 
UBND các xã, 

phường

Thường xuyên

3

Hoàn thành mục tiêu 100% thủ tục hành chính liên quan đến doanh 
nghiệp được thực hiện trực tuyến, thông suốt, liền mạch, hiệu quả, 
giảm tối đa giấy tờ và 100% thủ tục hành chính được thực hiện không 
phụ thuộc địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh.

Các sở, ban, 
ngành tỉnh và 
UBND các xã, 

phường

Thường xuyên

4

Tập trung xây dựng, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật để thực 
thi các phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy 
định kinh doanh, phân cấp giải quyết thủ tục hành chính, cắt giảm 
đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ đã được Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh phê duyệt theo hướng một văn bản sửa nhiều văn bản.

Các sở, ban, 
ngành tỉnh và 
UBND các xã, 

phường

Thường xuyên
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5

Chủ động tăng cường kiểm soát quy định thủ tục hành chính ngay 
trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và chú trọng 
việc tham vấn đối tượng chịu tác động; bảo đảm chỉ ban hành các quy 
định đúng thẩm quyền, cần thiết, hợp lý, thực hiện trên môi trường 
điện tử và chi phí tuân thủ thấp nhất.

Các sở, ban, 
ngành tỉnh 

Các sở, ban, 
ngành tỉnh và 
UBND các xã, 

phường

Thường xuyên

6

Giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp ở 
lĩnh vực lao động, việc làm; phổ biến, hướng dẫn doanh nghiệp thực 
hiện đúng các quy định của pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội, 
an toàn vệ sinh lao động, sử dụng người lao động nước ngoài. Tổ 
chức các hoạt động cung ứng, kết nối cung - cầu lao động nhằm đáp 
ứng nhu cầu lao động cho doanh nghiệp.

Sở Nội vụ

Các sở, ban, 
ngành tỉnh và 
UBND các xã, 

phường

Thường xuyên

7 Phát huy vai trò, nâng cao chất lượng thẩm định thủ tục hành chính, quy 
định kinh doanh tại dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Sở Tư pháp 

Các sở, ban, 
ngành tỉnh và 
UBND các xã, 

phường

Thường xuyên

8
Rà soát, đánh giá, tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính, dịch vụ 
công trực tuyến và ưu tiên xây dựng, tích hợp, cung cấp các nhóm 
dịch vụ công trực tuyến liên thông ở mức độ toàn tỉnh

Văn phòng 
UBND tỉnh 

(Trung tâm Phục 
vụ hành chính 

công)

Các sở, ban, 
ngành tỉnh và 
UBND các xã, 

phường

Thường xuyên
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9

Chấn chỉnh các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức thuộc 
phạm vi quản lý về tinh thần, thái độ phục vụ người dân, doanh 
nghiệp; phê bình, xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân có hành vi vi 
phạm theo quy định của pháp luật; ngăn chặn đẩy lùi, chấm dứt ngay 
tình trạng doanh nghiệp phải trả chi phí không chính thức trong thực 
hiện thủ tục hành chính.

Các sở, ban, 
ngành tỉnh và 
UBND các xã, 

phường

Thường xuyên

10

Tăng cường tuyên truyền để nâng cao nhận thức của các doanh 
nghiệp về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp, cũng như trách 
nhiệm của cơ quan nhà nước chuyển từ nền hành chính công vụ, quản 
lý là chủ yếu sang phục vụ và kiến tạo phát triển, lấy người dân, 
doanh nghiệp làm trung tâm, chủ động, tận tụy giải quyết vướng mắc 
cho doanh nghiệp. Tuyên truyền để các doanh nghiệp không thao 
túng, trục lợi chính sách, lợi dụng, làm tha hóa cán bộ, công chức
đồng thời kiên quyết từ chối trả chi phí không chính thức trong quá 
trình thực hiện thủ tục hành chính và các hoạt động khác; phản ánh 
trung thực, kịp thời đến đường dây nóng của sở, ban, ngành tỉnh và 
UBND các xã, phường trong trường hợp bị gây khó khăn. Hoặc 
thông qua tổng đài 1022 của tỉnh.

Các sở, ban, 
ngành tỉnh và 
UBND các xã, 

phường

Thường xuyên

III Ưu tiên khơi thông nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp tiếp cận vốn, đất đai, mặt bằng sản 
xuất kinh doanh và nguồn lực chất lượng cao
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1

Tiếp tục rà soát, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai; ban 
hành các quy định về quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu về 
đất đai. Kịp thời công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa 
bàn tỉnh, tích cực phối hợp với các tổ chức chính trị, xã hội hỗ trợ
doanh nghiệp trong công tác giải phóng mặt bằng.

Sở Nông nghiệp 
và Môi trường

Các sở, ban, 
ngành tỉnh và 
UBND các xã, 

phường

Thường xuyên

2

Khẩn trương rà soát, thống nhất với Bộ Tài chính phương án
xử lý đối với nhà, đất là tài sản công chưa sử dụng hoặc không sử 
dụng tại địa phương để cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp 
công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo thuê phục vụ sản 
xuất, kinh doanh

Sở Tài chính

Các sở, ban, 
ngành tỉnh và 
UBND các xã, 

phường

Thường xuyên

3

- Chỉ đạo các tổ chức tín dụng đẩy mạnh triển khai nâng cao khả năng 
tiếp cận vốn của người dân và doanh nghiệp. 

- Đẩy mạnh cơ chế chia sẻ thông tin giữa hệ thống ngân hàng, thuế và 
các cơ quan liên quan nhằm bảo đảm thống nhất dữ liệu về tình hình 
hoạt động và tài chính của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, 
qua đó tăng cường cho vay đối với các đối tượng này.

Ngân hàng Nhà 
nước chi nhánh 

khu vực 13

Các sở, ban, 
ngành tỉnh và 
UBND các xã, 

phường

Thường xuyên

IV
Hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân và kinh tế nhà nước phát triển bền vững, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số 
và chuyển đổi xanh, tập trung thu hút và làm chủ công nghệ cao, tiên tiến để nâng cao năng lực cạnh tranh, kinh 
doanh hiệu quả, bền vững
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1

Nghiên cứu, rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật, 
kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn, rào cản để phục vụ hoạt động phát 
triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Trong 
đó, chú trọng hoàn thiện thể chế, chính sách nhằm: (i) Thu hút đầu tư 
từ các tập đoàn công nghệ lớn, tạo cơ hội để doanh nghiệp trong tỉnh 
tham gia chuỗi giá trị toàn cầu; nâng cao năng lực sản xuất, nghiên 
cứu, tiếp thu, chuyển giao công nghệ; và (ii) Thúc đẩy hợp tác nghiên 
cứu và chuyển giao công nghệ với các quốc gia tiên tiến, nhất là 
trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, bán dẫn 
và năng lượng tái tạo.

Sở Khoa học và 
Công nghệ

Các sở, ban, 
ngành tỉnh và 
UBND các xã, 

phường

Thường xuyên

2
Theo dõi đánh giá tình hình và kết quả ứng dụng công nghệ thông tin, 
liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan trong giải quyết thủ tục 
hành chính; kịp thời báo cáo UBND tỉnh các khó khăn vướng mắc.

Các sở, ban, 
ngành tỉnh và 
UBND các xã, 

phường

Thường xuyên

3 Phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng, nông nghiệp, nông thôn gắn 
với việc xây dựng thương hiệu đặc trưng của địa phương.

Sở Văn hoá, Thể 
thao và Du lịch

Các sở, ban, 
ngành tỉnh và 
UBND các xã, 

phường

Thường xuyên

4

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là nguồn nhân lực 
số và nhân lực công nghệ cao, có khả năng làm chủ công nghệ mới, 
công nghệ tiên tiến; gắn đào tạo với nhu cầu thực tiễn của doanh 
nghiệp và định hướng phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần 
hoàn.

Sở Giáo dục và 
Đào tạo

Các sở, ban, 
ngành tỉnh và 
UBND các xã, 

phường

Thường xuyên
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V
Hỗ trợ thực chất, hiệu quả doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và hộ kinh doanh. Nâng cao chất lượng các dịch vụ phát 
triển kinh doanh. Xây dựng một hệ sinh thái dịch vụ hỗ trợ đầy đủ, chuyên nghiệp, tạo nền tảng vững chắc cho sự 
phát triển của hoạt động kinh doanh

1

Rà soát, đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi Luật Hỗ trợ doanh
nghiệp nhỏ và vừa để thể chế hóa đầy đủ định hướng hỗ trợ doanh 
nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, theo 
Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát 
triển kinh tế tư nhân.

Sở Tài chính

Các sở, ban, 
ngành tỉnh và 
UBND các xã, 

phường

Thường xuyên

2

Nâng cao hiệu quả các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là đối với 
doanh nghiệp nhỏ và vừa; chú trọng giải pháp tư vấn, đào tạo theo 
nhu cầu của doanh nghiệp với các nội dung tái cấu trúc doanh nghiệp, 
tài chính, nhân sự, thị trường, quản trị rủi ro, chuyển đổi số, chuyển 
đổi xanh, tham gia chuỗi giá trị bền vững, thủ tục hành chính,…

Sở Tài chính

Các sở, ban, 
ngành tỉnh và 
UBND các xã, 

phường

Thường xuyên

3

Đa dạng hóa và phát triển hiệu quả hệ thống dịch vụ phát triển kinh 
doanh, vườn ươm doanh nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp, cơ sở kỹ thuật 
dùng chung, hỗ trợ doanh nghiệp, tư vấn và hỗ trợ pháp lý cho doanh 
nghiệp

Sở Tài chính

Các sở, ban, 
ngành tỉnh và 
UBND các xã, 

phường

Thường xuyên
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4

Tăng cường triển khai chương trình, kế hoạch về xúc tiến thương 
mại, thương mại điện tử nhằm hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp, 
hợp tác xã, hộ sản xuất, kinh doanh các thông tin thị trường trong và 
ngoài nước, tham gia các hội chợ, chương trình kết nối giao thương, 
đoàn giao dịch xúc tiến thương mại tại thị trường nước ngoài, tham 
gia các nền tảng thương mại điện tử để quảng bá, giới thiệu, kết nối 
tiêu thụ sản phẩm tại thị trường trong nước và xuất khẩu.

Sở Công 
Thương

Các sở, ban, 
ngành tỉnh và 
UBND các xã, 

phường

Thường xuyên

5

- Thực hiện các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong 
chuyển đổi số, mở rộng thị trường, phát triển nguồn nhân lực,... 
tương ứng với các nhiệm vụ được giao trong các văn bản pháp luật có 
liên quan.

- Triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và áp dụng 
các mô hình chuyển đổi xanh, kinh doanh bền vững.

- Nâng cao chất lượng các kênh phản ánh thông tin từ người dân, 
doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt các khó khăn vướng mắc.

Các sở, ban, 
ngành tỉnh và 
UBND các xã, 

phường

Các tổ chức 
Hiệp, hội 

ngành nghề
Thường xuyên

VI Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra (bao gồm cả kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa), 
giảm gánh nặng cho doanh nghiệp
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TT NHIỆM VỤ CƠ QUAN 
CHỦ TRÌ

CƠ QUAN 
PHỐI HỢP

THỜI HẠN 
HOÀN 

THÀNH

1

- Rà soát, xử lý tình trạng chồng chéo, trùng lặp giữa kế hoạch thanh 
tra với kế hoạch kiểm tra chuyên đề của các cơ quan chuyên môn 
thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp xã; bảo đảm 
nguyên tắc mỗi doanh nghiệp chỉ thực hiện thanh tra, kiểm tra 01 lần 
trong năm, trừ trường hợp có dấu hiệu vi phạm rõ ràng.

- Hoạt động thanh tra, kiểm tra được tổ chức thực hiện thống nhất, có 
trọng tâm, trọng điểm, không làm cản trở hoạt động sản xuất, kinh 
doanh bình thường của doanh nghiệp; góp phần xây dựng môi trường 
kinh doanh minh bạch, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi để khu vực 
kinh tế tư nhân phát triển bền vững.

Thanh tra tỉnh

Các sở, ban, 
ngành tỉnh và 
UBND các xã, 

phường
Năm 2026

2

Ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong hoạt động thanh tra, kiểm 
tra, kiểm toán. Triển khai thanh tra, kiểm tra trực tuyến, ưu tiên thanh 
tra, kiểm tra từ xa dựa trên các dữ liệu điện tử, giảm thanh tra, kiểm 
tra trực tiếp.

Thanh tra tỉnh

Các sở, ban, 
ngành tỉnh và 
UBND các xã, 

phường

Thường xuyên
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